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Advanced Photonix (Luna

Optoelectronics)

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để
biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN SD445-14-21-305

NHÀ CHẾ TẠO Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

SỰ MIÊU TẢ PHOTODIODE HP CERM PKG

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 1117 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BƯỚC SÓNG 660nm

VOLTAGE - DC XẾP (VR) (MAX) 75V

GÓC NHÌN 120°

SPECTRAL DẢI 350nm ~ 1100nm

LOẠT -

NHẠY @ NM 0.55 A/W @ 900nm

THỜI GIAN ĐÁP ỨNG 13ns

BAO BÌ Bulk

GÓI / CASE -

VÀI CÁI TÊN KHÁC 445-14-21-305 
SD4451421305

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 75°C

GẮN LOẠI Through Hole

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

LOẠI DIODE PIN

MIÊU TẢ CỤ THỂ Photodiode 660nm 13ns 120°

HIỆN TẠI - DARK (TYP) 6nA

MÀU - ENHANCED Red

DIỆN TÍCH HOẠT ĐỘNG 100mm²

SD445-14-21-305
Số Phần: SD445-14-21-305

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Mô tả Sản phẩm PHOTODIODE HP CERM PKG

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 1117 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của SD445-14-21-305

thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

SD41R

Nhà sản xuất của:  GeneSiC Semiconductor

Sự miêu tả:  DIODE SCHOTTKY 35V 30A DO4
Trong kho:  8652 pcs

RFQ

SD445-11-21-305

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  PHOTODIODE GP CERM PKG
Trong kho:  6960 pcs

RFQ

SD444-43-23-262

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  DETECTOR/AMP UV 11.3MM DIA
Trong kho:  143 pcs

RFQ

SD453R20S30PC

Nhà sản xuất của:  Vishay Semiconductor Diodes Division

Sự miêu tả:  DIODE GEN PURP 2KV 450A B8
Trong kho:  5704 pcs

RFQ

SD453N16S30PC

Nhà sản xuất của:  Vishay Semiconductor Diodes Division

Sự miêu tả:  DIODE GEN PURP 1.6KV 450A B8
Trong kho:  879 pcs

RFQ

SD444-12-12-171

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  PHOTODIODE 11.3MM BNC CONN PKG
Trong kho:  253 pcs

RFQ

SD4931

Nhà sản xuất của:  STMicroelectronics

Sự miêu tả:  TRANSISTOR RF MOSFET N-CH M174
Trong kho:  1218 pcs

RFQ

SD453N16S20PC

Nhà sản xuất của:  Electro-Films (EFI) / Vishay

Sự miêu tả:  DIODE GEN PURP 1.6KV 400A B8
Trong kho:  5726 pcs

RFQ

SD444-42-22-261

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  DETECTOR/AMP BLU 11.3MM DIA
Trong kho:  145 pcs

RFQ

SD444-41-21-261

Nhà sản xuất của:  Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)

Sự miêu tả:  DETECTOR/AMP RED 11.3MM DIA
Trong kho:  125 pcs

RFQ

SD453R16S20PC

Nhà sản xuất của:  Vishay Semiconductor Diodes Division

Sự miêu tả:  DIODE GEN PURP 1.6KV 400A B8
Trong kho:  6890 pcs

RFQ

SD4933

Nhà sản xuất của:  STMicroelectronics

Sự miêu tả:  TRANSISTOR RF MOSFET N-CH M177
Trong kho:  615 pcs

RFQ
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